	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TÊN ĐƠN VỊ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU NĂM………

(tính đến thời điểm báo cáo)
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Ngạch/
chức danh 
nghề nghiệp
	Trình độ
	Học vị
	Ngày, tháng nghỉ hưu
	Quyết định/Thông báo nghỉ hưu
(Số, ngày tháng…)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	ThS trở xuống
	TS
	PGS
	GS
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: ThS: Thạc sĩ, TS: Tiến sĩ; PGS: Phó giáo sư; GS: giáo sư.
	
	Ấn định danh sách này là     người./.
	
	
	
	Hà Nội, ngày         tháng        năm 20

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)
	


Biểu mẫu 3.4








